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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ


Số:        /TTr-UBND
“DỰ THẢO”
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Cần Thơ, ngày      tháng    năm 2017



TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Luật giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004 và Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 17/10/2014 quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 
2. Quan điểm quy hoạch:

- Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ phù hợp với các Quy hoạch giao thông vận tải quốc gia, Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam, Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Cần Thơ và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

- Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo tính kết nối giữa các phương thức đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. 

-  Rà soát, xóa bỏ, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố phù hợp với nhu cầu vận tải theo từng giai đoạn.

-  Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa trong hoạt động đầu tư, khai thác và bảo trì hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

-  Đảm bảo hình thành hệ thống cảng bến thủy nội địa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa theo hướng bền vững đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3. Mục tiêu quy hoạch:

3.1. Mục tiêu tổng quát:

- Tuân thủ toàn bộ quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa do Trung ương quản lý theo các quy hoạch của quốc gia và Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Rà soát, sắp xếp, quy hoạch vị trí của các cảng, bến thủy nội địa phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiêu chuẩn kỹ thuật và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Đảm bảo năng lực hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố đáp ứng năng lực vận tải hành khách và hàng hóa giai đoạn đến năm 2020 và 2030.

- Đảm bảo xây dựng hệ thống cảng, bến thủy nội địa hiện đại, bền vững, gắn với đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.
3.2 Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 2017 – 2020: 

- Xây dựng hệ thống bến thuỷ nội địa đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 5 triệu tấn hàng hoá và  hơn 7 triệu khách đến năm 2020. 

- Nâng cấp bến hàng hoá đạt tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa theo từng cấp sông, kênh.

- Nâng cấp các bến khách ngang sông đủ điều kiện tồn tại đạt tiêu chuẩn theo quy định đối với những tuyến sông, kênh do thành phố quản lý.

- Xoá bỏ 100% những bến vi phạm hành lang an toàn đường bộ hoặc đường thủy, những bến nằm trong vị trí không được phép xây dựng theo quy định.

- Xây dựng các bến hàng hóa tổng hợp có quy mô lớn trên các trục vận tải thủy nội địa chính của khu vực và của Thành phố nhằm đảm bảo sự lưu thông ổn định của các phương tiện thủy nội địa. 

Giai đoạn 2021 – 2030: 
- Hoàn thiện hệ thống bến thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo năng lực thông qua với khối lượng vận chuyển hơn 10 triệu tấn hàng hoá và 10 triệu hành khách vào năm 2030. 

- Đảm bảo 100% các bến hàng hoá, bến hành khách đạt tiêu chuẩn theo từng cấp sông, kênh hoạt động có phép và có kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

- Đảm bảo 100% các bến khách ngang sông đạt tiêu chuẩn theo từng cấp sông, kênh, hoạt động có phép và có kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

- Tiếp tục xây dựng các bến tổng hợp tại các địa phương thuận tiện trong việc kết nối các phương thức vận tải thủy và bộ nhằm phát huy thế mạnh của đường thủy nội địa tại địa phương và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách của người dân. Trên cơ sở phát huy hiệu quả các bến này nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới bến thủy nội địa theo đúng định hướng phát triển của Thành phố.

4. Tiêu chí quy hoạch

- Giai đoạn 2017 - 2020 rà soát, đánh giá và tiến hành nâng cấp các bến không đảm bảo tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa. 

- Giai đoạn 2021 - 2030, tiến hành loại bỏ các bến không đạt chuẩn và không có kế hoạch bảo vệ môi trường theo lộ trình cụ thể. 

- Đối với hệ thống các cảng, bến thủy nội địa do trung ương quản lý tiếp tục duy trì và phát triển tuân thủ theo đúng Quy hoạch được trung ương phê duyệt.

- Không mở mới các bến thuỷ nội địa nằm trong hành lang an toàn đường thủy hoặc đường bộ; trên các tuyến sông kênh không đạt cấp kỹ thuật và khai thác vận tải thuỷ nội địa; trên các tuyến sông, kênh có hệ thống cảng, bến đã đáp ứng đủ nhu cầu thông qua hàng hóa.

- Nâng cấp các bến hàng hóa tại các đầu mối vận tải có nhu cầu bốc xếp hàng hóa lớn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa.

- Hình thành các cảng, bến làm đầu mối vận tải tại các khu cảng, bến thủy nội địa. Đảm bảo kết nối với các trung tâm logistics của thành phố và Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Mở mới một số bến hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa trên các tuyến sông, kênh có nhu cầu thông qua hàng hóa lớn. 

- Đảm bảo tất cả bến hàng hóa được cấp phép hoạt động phải đạt theo tiêu chuẩn bến thủy nội địa loại II (theo Phân loại bến thủy nội địa) đối với các tuyến sông, kênh từ cấp VI – III – ĐTNĐ và loại I (theo Phân loại bến thủy nội địa) đối với các tuyến sông, kênh còn lại.
- Bến khách ngang sông phải đạt tiêu chuẩn phân loại bến khách ngang sông theo từng cấp sông, kênh. Những tuyến sông, kênh từ cấp II trở lên, bến khách ngang sông phải xây dựng tương ứng với bến loại I. Đối với những tuyến sông, kênh cấp III và cấp IV bến khách ngang sông xây dựng tương ứng với bến loại II. Đối với những tuyến sông, kênh còn lại bến tối thiểu cũng phải đạt bến loại III – Tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa.
- Duy trì các bến đã đạt chuẩn theo tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa đối với từng cấp sông kênh đảm bảo toàn bộ các bến khách ngang sông được quản lý một cách chặt chẽ. 
- Đối với những khu vực đường bộ chưa phát triển xem xét mở mới một số bến khách ngang sông đáp ứng nhu cầu của người dân tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách các bến khách ngang sông không nhỏ hơn 1,5 km và đáp ứng quy mô và yêu cầu kỹ thuật đối với từng tuyến sông nhằm đảm bảo năng lực khai thác của các bến đã được cấp phép.

- Bến tàu khách phải đạt tiêu chuẩn phân loại bến khách ngang sông theo từng cấp sông, kênh. Những tuyến sông, kênh từ cấp II trở lên bến khách ngang sông phải xây dựng tương ứng với bến loại I. Đối với những tuyến sông, kênh cấp III và cấp IV bến khách ngang sông xây dựng tương ứng với bến loại II. Đối với những tuyến sông, kênh còn lại bến tối thiểu cũng phải đạt bến loại III – Tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa.

- Đối với trường hợp đặc biệt cần phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Nội dung quy hoạch

5.1. Hệ thống cảng, bến do Trung ương quản lý

a) Đối với hệ thống cảng biển và bến cảng: Cập nhật theo Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

b) Đối với hệ thống cảng thủy nội địa: Cập nhật theo Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26/04/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
5.2. Hệ thống bến thủy nội địa do thành phố quản lý
a) Hệ thống bến hàng hóa
- Giai đoạn 2017 - 2020: 
+ Xóa bỏ các bến trên rạch Cần Thơ thuộc phạm vi dự án bờ kè sông Cần Thơ; các bến nằm trong hành lang an toàn đường thủy hoặc đường bộ; Các bến trên các tuyến sông, kênh không đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

+ Nâng cấp các bến hàng hóa chưa đạt tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa đối với từng cấp sông, kênh.

+ Mở mới một số bến hàng hóa loại II (theo Tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa trên các tuyến sông, kênh có nhu cầu thông qua hàng hóa lớn).

· Giai đoạn 2021 – 2030: 
+ Xóa bỏ các bến đã được phân loại và tiếp tục nâng cấp các bến đã được nâng cấp trong giai đoạn 2017 - 2020 nhưng vẫn chưa đạt chuẩn. Những bến xóa bỏ có thể được ưu tiên lập thành bến mới đáp ứng tiêu chuẩn phân loại theo cấp sông, kênh.

+ Mở 04 bến hàng hóa tập trung phục vụ các khu chức năng đặc thù phát triển kinh tế của các quận, huyện trên địa bàn thành phố như khu Tiểu thủ Công nghiệp Nhơn Nghĩa tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền; khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thới Hưng ở ấp 8 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ; khu Tiểu thủ Công nghiệp Tân Thạnh tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai; khu Tiểu thủ Công nghiệp Thới An Đông tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.       

+ Tiếp tục mở mới một số bến loại II (Tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa) trên các sông, kênh có nhu cầu thông qua hàng hóa lớn trong giai đoạn này.

(Phụ lục số 01 kèm theo)
b) Hệ thống bến khách ngang sông

- Giai đoạn 2017 – 2020: 
+ Tiến hành xóa bỏ 16 bến khách ngang sông tại vị trí đã có cầu vượt sông đã và đang xây dựng.

+ Nâng cấp các bến khách ngang sông theo tiêu chuẩn phân loại bến thủy nội địa với từng cấp sông, kênh.

+ Tiến hành mở mới một số bến theo tiêu chuẩn phân loại tương ứng với từng tuyến sông, kênh. Trong giai đoạn này mở mới 7 bến (Ninh Kiều 2 bến, Vĩnh Thạnh 1 bến, Cờ Đỏ 1 bến, Thới Lai 1 bến, Phong Điền 1 bến và Ô Môn 1 bến).

- Giai đoạn 2021 – 2030

+ Xóa bỏ các bến đã được phân loại và tiếp tục nâng cấp các bến đã được nâng cấp trong giai đoạn 2017 - 2020 nhưng vẫn chưa đạt chuẩn.

+ Xem xét 09 bến khách ngang sông tại những vị trí có kế hoạch xây dựng cầu ngang sông. Khi dự án xây dựng cầu hoàn thành, tiến hành xóa bỏ các bến khách ngang sông này. 

+ Tiếp tục xây dựng những bến khách ngang sông đạt tiêu chuẩn phân loại theo tuyến sông, kênh tại những vị trí tập trung lớn nhu cầu qua lại mà hệ thống cầu đường bộ chưa được đầu tư xây dựng.

(Phụ lục số 02 kèm theo)

c) Hệ thống bến hành khách

- Nâng cấp bến hành khách đạt tiêu chuẩn phân loại theo từng cấp sông kênh.

- Xây dựng các bến hành khách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung và định hướng phát triển du lịch của Thành phố nói riêng.

(Phụ lục số 03 kèm theo)

6. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch 
a) Kinh phí thực hiện

Tổng nhu cầu vốn đầu tư để phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 905 tỷ đồng. Trong đó: 
- Giai đoạn 2017 - 2020: 245 tỷ đồng.

-  Giai đoạn 2021-2030: 660 tỷ đồng.
b) Cơ cấu nguồn vốn

- Vốn xã hội hóa (tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư): 859 tỷ đồng, chiếm 93%. 

- Vốn ngân sách nhà nước: 46 tỷ đồng, chiếm 7% (hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021-2030). 
7. Nhu cầu quỹ đất dành cho phát triển hệ thống cảng, bến:

- Giai đoạn đến 2020: nhu cầu quỹ đất dành cho phát triển hệ thống cảng, bến là 90 ha.

- Giai đoạn 2021 - 2030: nhu cầu quỹ đất dành cho phát triển hệ thống cảng, bến là 119 ha.

Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./.

(Đính kèm Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)
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- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT.TU, TT.HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- VP UBND thành phố (3B);
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Cổng thông tin thành phố;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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